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	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
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Đề thi gồm 05 câu trong 01 trang.
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  Câu 1 (4,0 điểm): Cho hai vật nhỏ A và B có khối lượng lần lượt là m1 = 900g, m2 = 4kg đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ số ma sát trượt giữa A, B và mặt phẳng ngang đều là ( = 0,1; coi hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt. Hai vật được nối với nhau bằng một lò xo nhẹ có độ cứng k = 15N/m; B tựa vào tường thẳng đứng. Ban đầu hai vật nằm yên và lò xo không biến dạng. Một vật nhỏ C có khối lượng m = 100g bay dọc theo trục của lò xo với vận tốc 
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 đến va chạm hoàn toàn mềm với A (sau va chạm C dính liền với A). Bỏ qua thời gian va chạm. Lấy g  = 10m/s2. 
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1. Cho v = 10m/s. Tìm độ nén cực đại của lò xo.

2. Tìm giá trị nhỏ nhất của v để B có thể dịch chuyển sang trái.
  Câu 2 (4,5 điểm): Cho một vật mỏng, phẳng, đồng chất, khối lượng phân bố đều có dạng nửa hình tròn khối lượng m, đường kính AB = 2R.   
1. Xác định vị trí khối tâm của vật.
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2. Vật có thể quay không ma sát xung quanh trục quay nằm ngang đi qua đầu A của đường kính AB và vuông góc với mặt phẳng chứa vật (hình vẽ). Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ rồi thả nhẹ. Chứng tỏ vật dao động điều hòa, tìm chu kì. Cho gia tốc rơi tự do là g.
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  Câu 3 (5,0 điểm): Cho hệ 3 thấu kính (L
[image: image2.wmf]1

), (L
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), (L
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) đặt đồng trục. Vật sáng phẳng, nhỏ có chiều cao AB đặt vuông góc với trục chính, ở trước (L
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) cách (L1) khoảng d1 = 45cm. Hai thấu kính (L
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) và (L
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) được giữ cố định tại hai vị trí O
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 và O
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 cách nhau 70cm.

      
1. Thấu kính (L
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) đặt tại vị trí cách (L
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) khoảng O
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 = 36cm, khi đó ảnh cuối của vật AB cho bởi hệ ở sau (L
[image: image14.wmf]3

) và cách (L
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) một khoảng bằng 255cm. Trong trường hợp này nếu bỏ (L
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) đi thì ảnh cuối không có gì thay đổi và vẫn ở vị trí cũ. Nếu không bỏ (L
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) mà dịch chuyển nó từ vị trí đã cho về phía (L
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) một đoạn 10 (cm), thì ảnh cuối ra vô cực. Tìm các tiêu cự f
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, f
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 của các thấu kính.

      
2. Tìm các vị trí của (L
[image: image22.wmf]2

) trong khoảng O
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 mà khi đặt (L
[image: image25.wmf]2

) cố định tại các vị trí đó thì ảnh cuối có độ lớn luôn luôn không thay đổi khi ta tịnh tiến vật AB dọc theo trục chính trước (L
[image: image26.wmf]1

).
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  Câu 4 (4,5 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết hai cuộn dây cảm thuần, L1 thay đổi được; L2 = 
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1. Điều chỉnh 
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H, viết biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch chính.

2. Thay đổi L1, tìm L1 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu L1 cực đại. Tìm giá trị cực đại đó.
  Câu 5 (2,0 điểm): Một chiếc vòng mảnh bằng điện môi có khối lượng m, tích điện Q phân bố đều. Vòng lăn không trượt (do quán tính) trên mặt phẳng ngang cách điện trong vùng từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ 
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 vuông góc với mặt phẳng của vòng. Xác định vận tốc khối tâm của vòng nếu áp lực của vòng xuống mặt phẳng nằm ngang chỉ bằng một nửa so với khi vòng đứng yên. Bỏ qua ma sát lăn.
---------------HẾT---------------

Họ, tên thí sinh :...................................................................; Số báo danh :..............………….............
Chữ kí giám thị 1:……………..…………….; Chữ kí giám thị 2:……………………………….........
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	1. Gọi x là độ co lớn nhất của lò xo, vo là vận tốc của hệ A và viên đạn ngay sau va chạm, áp dụng định luật bảo toàn động lượng ta có: 

mv = (m1+m)vo( vo=1m/s

- Định luật bảo toàn năng lượng cho: 
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2. Để B có thể dịch sang trái thì lò xo phải giãn một đoạn ít nhất là xo sao cho: 

Fđh = Fms( kxo = (m2g ( 150xo = 40 ( xo = 4/15(m).

- Như thế, vận tốc vo mà hệ (m1 + m) có khi bắt đầu chuyển động phải làm cho lò xo có độ co tối đa x sao cho khi nó dãn ra thì độ dãn tối thiểu phải là xo
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- Theo định luật bảo toàn năng lượng ta có: 
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- Từ đó tính được: vo min ( 1,8m/s ( vmin ( 18m/s.
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1. Chia vật thành các dải mỏng coi như các hình chữ nhật có chiều rộng dx rất nhỏ cách O khoảng x. Khối lượng của các phần này: dm = ((2Rsin()dx

(( là khối lượng trên 1 đơn vị diện tích)

Từ hình vẽ: x = Rcos( ( dx = - Rsin(d(
( dm = - 2(R2sin2(d(
Áp dụng công thức xác định khối tâm:

xG = 
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Thay m = (
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[image: image40.wmf]4R

3

p


2. Áp dụng phương trình động lực học của vật rắn:

- mg.AG.sin( = IA.(
( nhỏ ( - mg.AG.( = IA.(" (1)

Với AG = 
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Định lí Stainer: IA = IG + m.AG2 ; IO = IG + m.OG2
( IA = IO + m(AG2 - OG2) = 0,5mR2 + mR2 = 1,5mR2
Thay vào (1) (  - mgR
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Chu kì dao động: T = 6(
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	1. Tìm các tiêu cự f
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 của các thấu kính.

- Ta có :


+ Sơ đồ tạo ảnh với hệ ba thấu kính :
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+ Sơ đồ tạo ảnh với hệ hai thấu kính (L
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), ( L
[image: image51.wmf]3

) :

[image: image176.wmf]MB

U

r


Vì : 
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Ta có : 
d
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Tiêu cự của thấu kính  (L
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Tiêu cự của thấu kính  (L
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Khi dịch chuyển (L
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) ta có sơ đồ tạo ảnh bởi (L
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Vì d
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Tiêu cự của thấu kính  (L
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f
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2. Tìm các vị trí của (L
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) trong khoảng O
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 :


- Khi tịnh tiến vật AB trước thấu kính (L
[image: image113.wmf]1

), tia tới từ B song song với trục chính không đổi. Có thể coi là tia này do một điểm vật ở vô cực trên trục chính phát ra.


Nếu ảnh sau cùng có độ lớn không đổi, ta có một tia ló khỏi ( L
[image: image114.wmf]3

) song song với trục chính cố định. Có thể coi tia này tạo điểm ảnh ở vô cực trên trục chính. Hai tia này tương ứng với nhau qua hệ thấu kính.


Ta có : d
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Gọi x là khoảng cách từ (L
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) đến (L
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) thỏa yêu cầu đề bài; ta có :


d
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1. 
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* UMB sớm pha so với iR góc (1 = 
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* Gọi (MB là độ lệch pha giữa i và uMB:
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( i sớm pha 0,25( so với uMB.

* Từ giản đồ: 
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[image: image145.wmf]220

MBL1MBL1

UU2UUcos45

+-

 = I.
[image: image146.wmf]220

MBL1MBL1

ZZ2ZZcos45

+-


( I = 
[image: image147.wmf]AB

220

MBL1MBL1

U

ZZ2ZZcos45

+-

 

       = 
[image: image148.wmf]22

100

1

(502)502.502.50.

2

+-

 = 2A

Gọi ( là độ lệch pha giữa uAB và i:

tan( = 
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Vậy phương trình dòng điện trong mạch chính: i = 2
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2. 

Độ lệch pha giữa uMB và i không phụ thuộc vào L1 và luôn bằng 0,25(.

Ta có giản đồ véc tơ như hình vẽ.

Từ giản đồ, áp dụng định lí sin: 
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Dễ thấy UL1 lớn nhất ( sin( lớn nhất ( ( = 900.

(OMN vuông cân ( UL1max = UMB
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	- Xét phần tử có chiều dài dl chắn góc ở tâm là d(. Điện tích của phần tử là: 
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( Lực từ tác dụng lên dq là:  
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- Do vòng tròn có tính đối xứng nên thành phần dFx của dF triệt tiêu với thành phần dFx’ của dF’. Vì vậy lực từ tác dụng lên vòng chỉ do thành phần 
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- Từ hình vẽ ta có (( = (/2): 
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- Xét chuyển động của vòng quanh tâm quay tức thời I ta có: 
[image: image163.wmf]R
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Khi áp lực 
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* Lưu ý: 

- Học sinh giải đúng theo cách khác vẫn cho điểm tối đa.

- Điểm của mỗi ý trong câu có thể thay đổi nhưng phải được sự nhất trí của toàn bộ tổ chấm.

- Nếu thiếu từ 2 đơn vị trở lên, trừ 0,5 điểm cho toàn bài thi.
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